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PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
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ĐIỂM
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CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.35.07.010.026/02/1999AnhLê Tiến03071711001

3.02.03.08.020/12/1996AnhTrần Hoàng03071711012

5.73.08.010.029/09/1999BảoNguyễn Hoài03071711023

8.17.09.010.016/02/1999BìnhNgô Thiện03071711034

5.02.08.08.008/04/1998CườngPhạm Hồng03071711045

7.15.09.010.010/09/1998DanhNguyễn Ngọc03071711056

5.73.08.010.013/6/1999DanhPhạm Công03071711067

5.86.05.08.020/12/1998DinhTrần Thế03071711078

6.24.08.010.021/11/1999DuyĐặng Văn03071711089

6.64.09.010.008/09/1999ĐạiĐinh Xuân030717110910

5.22.08.010.002/04/1999ĐạtPhạm Thành030717111011

7.77.08.010.005/09/1999ĐạtVõ Thành030717111112

0.00.00.00.006/09/1999ĐứcHuỳnh Trọng030717111213

4.03.04.09.01/1/1999ĐứcNguyễn Minh030717111314

8.17.09.010.017/03/1999GiangNguyễn Hiền030717111415

4.31.07.010.017/12/1999HàPhạm Hồng030717111516

7.66.09.010.029/06/1999HảiTrần Thanh030717111617

5.84.07.010.002/02/1999HạnhLê Minh030717111718

6.35.07.010.020/08/1999HiếuHồ Trung030717111819

8.68.09.010.025/04/1999HiếuNguyễn Mai Trung030717111920

2.80.05.08.018/01/1999HiệpĐinh Hoàng030717112021

4.71.08.010.010/08/1999HuyHồ Lê030717112122

6.06.05.010.026/10/1999HùngNguyễn Hảo030717112223

5.34.06.09.025/03/1999HùngVũ Trung030717112424

6.24.08.010.01/2/1997HưngNguyễn Việt Tùng030717112525

4.54.04.09.022/04/1999KhanhLữ Phước Nhật030717112626

5.44.06.010.024/5/1999KhanhPhan Tuấn030717112727

7.66.09.010.001/02/1999KhoaNguyễn Đăng030717112828

7.15.09.010.008/08/1999KhôiBùI Thanh030717112929

5.76.05.07.015/4/1999KhươngNguyễn Văn030717113030

5.85.06.09.027/08/1999KhươngTạ Trung030717113131

5.04.05.010.004/04/1997KiênTrần Vũ Trung030717113232

5.84.07.010.017/02/1999KiệtĐỗ Văn030717113333
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5.84.07.010.014/10/1999KiệtNguyễn Tuấn030717113434

5.33.07.010.023/02/1999KỹLê Ngọc030717113535

5.73.08.010.031/03/1997LongVũ Triệu030717113636

6.24.08.010.008/10/1999MaiNguyễn Thị Ngọc030717113737

7.48.06.010.030/11/1999MẫnNguyễn Minh030717113838

6.35.07.010.015/2/1999MinhLê Văn030717113939

5.04.05.010.030/03/1999NamPhan Dương030717114040

5.03.07.07.020/09/1999NamVũ Thành030717114141

5.44.06.010.05/6/1999NghĩANgô HoàNg Chí030717114242

5.44.06.010.012/02/1999NghĩaHuỳnh Trung030717114343

4.42.06.010.002/01/1999NghĩaNguyễn Trọng030717114444

5.02.08.08.022/05/1999NghĩaVõ Thành030717114545

5.75.06.08.001/09/1999NguyênLương Thẩm030717114646

4.43.05.09.027/02/1999NguyễnNguyễn Hữu Anh030717114747

5.44.06.010.002/03/1999NhânĐào Bá030717114848

4.54.04.09.028/04/1999NhânLê Thành030717114949

7.15.09.010.004/08/1999NhânTrần Nguyễn Thành030717115050

6.13.09.010.013/11/1997NhẫnHồ Trọng030717115151

6.35.07.010.016/06/1999NhiNguyễn Vương030717115252

5.84.07.010.001/05/1999NhớNguyễn Trí030717115353

5.73.08.010.026/01/1999NhưLê Thị Mỹ030717115454

8.28.08.010.008/06/1999NhựtPhạm Minh030717115555

5.33.07.010.019/11/1999PhúcLương Hoàng030717115656

5.44.06.010.023/01/1999PhúcPhan Hoàng030717115757

6.75.08.010.020/10/1999PhúcPhạm Công030717115858

0.00.00.005/06/1998PhướcNguyễn Hữu030717115959

5.04.05.010.030/09/1999PhướcNguyễn Thiên030717116060

5.73.08.010.014/06/1999PhướcTrương Tấn030717116161

7.26.08.010.027/03/1997QuangTrầN Xuân030717116262

6.35.07.010.005/11/1999QuânNguyễn Thanh030717116363

4.31.07.010.013/01/1999QuýLường Tú030717116464

5.44.06.010.005/07/1999SơnNguyễn Hồng030717116565

0.00.00.00.002/12/1998TàiHà Đức030717116666

5.35.05.08.024/10/1999TânTrần Hoàng030717116767

6.46.06.010.020/10/1997ThanhNguyễn Bá030717116868

5.84.07.010.009/07/1999ThanhNguyễn Tuấn030717116969

5.95.06.010.025/11/1999ThànhNguyễn Văn030717117070

4.54.04.09.030/01/1999ThànhPhạm Tuấn030717117171

4.71.08.010.017/12/1999TháiTrịnh Hoàng030717117272

5.44.06.010.008/08/1999ThịnhĐinh Vĩnh030717117373
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0.00.00.00.030/7/1999ThịnhLại Đức030717117474

5.33.07.010.014/11/1999ThọNguyễn Anh030717117575

5.95.06.010.025/12/1999ThuậnThái Thanh030717117676

6.24.08.010.024/09/1999TiếnTrần030717117777

7.78.07.09.013/07/2015TínhNguyễn Huỳnh Thiên030717117878

7.37.07.010.001/10/1999ToànNguyễn Phúc030717117979

5.33.07.010.014/10/1999TrangTrần Quyền030717118080

4.71.08.010.015/01/1999TrọngĐỗ Đức030717118181

5.73.08.010.029/12/1997TrườngChế Văn030717118282

6.75.08.010.001/09/1999TrườngĐỗ Lâm030717118383

6.46.06.010.020/10/1999TrựcHuỳnh Trung030717118484

5.55.05.010.012/10/1999TuấnLa Anh030717118585

5.44.06.010.003/11/1999TuấnTrần Thanh030717118686

5.95.06.010.027/05/1997TuấnVõ Tá030717118787

6.06.05.010.012/06/1999TùngTrần Thanh030717118888

5.55.05.010.009/07/1999TúNguyễn Quốc030717118989

5.44.06.010.018/05/1999TườngBùi Văn030717119090

5.44.06.010.017/06/1999VàngNguyễn Tiến030717119191

6.46.06.010.01/09/1999ViệtNguyễn Quốc030717119292

6.75.08.010.031/10/1999ViệtYeh Trần Quốc030717119393

5.95.06.010.010/08/1997VinhHồ Thế030717119494

5.84.07.010.010/04/1999VinhNguyễn Quang030717119595

5.35.05.08.028/06/1999VũTrần Hoàng Anh030717119696

5.15.04.010.012/04/1999XuânNguyễn Văn030717119797

5.44.06.010.007/09/1999ÝNguyễn Đình030717119898

3.82.05.08.023/01/1999ÝNguyễn Ngọc030717119999

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN XUÂN THIÊN AN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

6(6.1%)12(12.1%)48(48.5%)19(19.2%)10(10.1%)4(4%)0(0%)99(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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